
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 3 

THÁNG 4/2025. 

 

                     TUẦN 01 - (31/03/2025 – 04/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

31/03/2025 

THỨ BA 

01/04/2025 

THỨ TƯ 

02/04/2025 

THỨ NĂM 

03/04/2025 

THỨ SÁU 

04/04/2025 

ĐÓN 

TRẺ 
- Đón trẻ, kiểm tra sức khỏe trước khi đến lớp, nhắc trẻ để cặp sách đúng nơi qui định, chào ba mẹ, rửa tay trước khi vào lớp. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh. 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

*Hô hấp1:Gà gáy 

-Tay 2:  Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

-Bụng 3:Hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

-Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 

-Bật 1: Bật tại chỗ. 

GIỜ 

HỌC 

GH1: Nước 

GH2: Đọc thơ: Nước 

ơi 

GH1: bật liên tục qua 5 

vòng 

GH2:  Nghe hát bài: “Cho 

tôi đi làm mưa với” 

GH1: KC: Gấu con 

tham ăn 

GH2:  Làm tập tạo 

hình 

GH1: Nặn theo ý thích 

GH2:Làm tập KPKH 

GH1: Dài hơn-ngắn 

hơn 

GH2:Làm tập LQVT 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Xây nhà cao tầng, xây công viên, xây vườn thú… 

- Góc phân vai: nấu ăn gia đình, bán hàng, bác sĩ… 

- Góc toán: xếp xen kẽ, ghép đôi các đồ dùng thành 1 đôi, đếm số lượng 3,4,5 



 
 
 

- Âm nhạc : hát, minh họa bài bé thích. 

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán . 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây xanh, quan sát xã hội 

- TCDG:  Lộn cầu vòng, Bịt mắt bắt dê, giặt chiếu phơi khô. 

- TCVĐ:  Chim sẻ và ô tô, Tung bắt bóng, Gà trong vườn rau. 

- Chơi với đồ chơi có sẵn trong sân trường. 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thức ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Rèn cách đánh răng, lau mặt. 

- Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ bạn trai bạn gái. 

-VSRM: Ôn Bài 3 và bài 4. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chơi ghép hình,  

hát bài bé thích 

- Đọc thơ, ca dao, đồng 

dao. 

- Trò chuyện với trẻ 

về lợi ích của nước 

- Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao. 
Hát bài bé thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                     TUẦN 02 - (07/04/2025 – 11/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

07/04/2025 

THỨ BA 

08/04/2025 

THỨ TƯ 

09/04/2025 

THỨ NĂM 

10/04/2025 

THỨ SÁU 

11/04/2025 

ĐÓN 

TRẺ 
- Đón trẻ, kiểm tra sức khỏe trước khi đến lớp, nhắc trẻ để cặp sách đúng nơi qui định, chào ba mẹ, rửa tay trước khi vào lớp. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh. 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

*Hô hấp1:Gà gáy 

-Tay 2:  Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

-Bụng 3:Hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

-Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 

-Bật 1: Bật tại chỗ. 

GIỜ 

HỌC 

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng 

Vương 

GH1: Vẽ theo ý thích 

GH2:  Đọc đồng dao dung 

dăng dung dẻ 

GH1: Chuyền bóng 2 

bên theo hàng ngang 

GH2:  Làm tập LQCV 

GH1: Ghép đôi 

GH2:Làm tập LQVT 

GH1: KC: Cô mây 

GH2:Hát: Trời nắng – 

trời mưa 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Xây nhà cao tầng, xây công viên, xây vườn thú… 

- Góc phân vai: nấu ăn gia đình, bán hàng, bác sĩ… 

- Góc toán: xếp xen kẽ, ghép đôi các đồ dùng thành 1 đôi, đếm số lượng 3,4,5 

- Âm nhạc : hát, minh họa bài bé thích. 

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán . 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây xanh, quan sát xã hội 

- TCDG:  Lộn cầu vòng, Bịt mắt bắt dê, giặt chiếu phơi khô. 

- TCVĐ:  Chim sẻ và ô tô, Tung bắt bóng, Gà trong vườn rau. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chơi với đồ chơi có sẵn trong sân trường. 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thức ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Rèn cách đánh răng, lau mặt. 

- Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ bạn trai bạn gái. 

-VSRM: Ôn Bài 3 và bài 4. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 - Đọc các bài đồng dao - Trò chuyện với trẻ  - Chơi ghép hình Trò chuyện về ngày 

cuối tuần 



 
 
 

                TUẦN 03 - (14/04/2025 – 18/04/2025) 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

14/04/2025 

THỨ BA 

15/04/2025 

THỨ TƯ 

16/04/2025 

THỨ NĂM 

17/04/2025 

THỨ SÁU 

18/04/2025 

ĐÓN 

TRẺ 
- Đón trẻ, kiểm tra sức khỏe trước khi đến lớp, nhắc trẻ để cặp sách đúng nơi qui định, chào ba mẹ, rửa tay trước khi vào lớp. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh. 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

*Hô hấp1:Gà gáy 

-Tay 2:  Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

-Bụng 3:Hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

-Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 

-Bật 1: Bật tại chỗ. 

GIỜ 

HỌC 

GH1: Ngày và đêm 

GH2: Làm tập KPKH 

GH1: Nhận biết gọi tên 

các buổi trong ngày 

GH2:  Bé chơi chuyền 

bóng qua đầu, qua chân. 

GH1: Bật liên tục qua 

5 vòng- Ném đích 

ngang 

GH2:  Làm tập LQCV 

GH1: Kc: Ba cô tiên 

GH2:Vẽ theo ý thích 

GH1: Hát bài: Thật là 

hay 

GH2:TC: Về đúng 

nhà 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Xây nhà cao tầng, xây công viên, xây vườn thú… 

- Góc phân vai: nấu ăn gia đình, bán hàng, bác sĩ… 

- Góc toán: xếp xen kẽ, ghép đôi các đồ dùng thành 1 đôi, đếm số lượng 3,4,5 

- Âm nhạc : hát, minh họa bài bé thích. 

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán . 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây xanh, quan sát xã hội 

- TCDG:  Lộn cầu vòng, Bịt mắt bắt dê, giặt chiếu phơi khô. 

- TCVĐ:  Chim sẻ và ô tô, Tung bắt bóng, Gà trong vườn rau. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Chơi với đồ chơi có sẵn trong sân trường. 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thức ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Rèn cách đánh răng, lau mặt. 

- Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ bạn trai bạn gái. 

-VSRM: Ôn Bài 3 và bài 4. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chơi ghép hình,  

hát bài bé thích 

- Đọc thơ: Cầu vồng - Trò chuyện với trẻ 

về buổi tối ở nhà bé 

làm gì? 

- Đọc thơ,đồng dao. Hát bài bé thích. 



 
 
 

                TUẦN 04 - (21/04/2025 – 25/04/2025) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

21/04/2025 

THỨ BA 

22/04/2025 

THỨ TƯ 

23/04/2025 

THỨ NĂM 

24/04/2025 

THỨ SÁU 

25/04/2025 

ĐÓN 

TRẺ 
- Đón trẻ, kiểm tra sức khỏe trước khi đến lớp, nhắc trẻ để cặp sách đúng nơi qui định, chào ba mẹ, rửa tay trước khi vào lớp. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh. 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

*Hô hấp1:Gà gáy 

-Tay 2:  Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

-Bụng 3:Hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

-Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 

-Bật 1: Bật tại chỗ. 

GIỜ 

HỌC 

GH1: Nắng-Mưa 

GH2:  Làm tập 

LQCV 

GH1: Đi trong đường hẹp-

Bò bằng bàn tay cẳng chân 

GH2:  VĐTN vỗ theo nhịp 

bài: “Thật là hay” 

GH1: Ôn tách nhóm số 

lượng trong phạm vi 5 

GH2:  Làm tập LQVT 

GH1: Dán lá cờ 

GH2:Làm tập tạo hình 

GH1: Hồ nước và 

mây 

GH2:Làm tập KPKH 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Xây nhà cao tầng, xây công viên, xây vườn thú… 

- Góc phân vai: nấu ăn gia đình, bán hàng, bác sĩ… 

- Góc toán: xếp xen kẽ, ghép đôi các đồ dùng thành 1 đôi, đếm số lượng 3,4,5 

- Âm nhạc : hát, minh họa bài bé thích. 

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán . 

CHƠI 

NGOÀI 
-Quan sát cây xanh, quan sát xã hội 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRỜI - TCDG:  Lộn cầu vòng, Bịt mắt bắt dê, giặt chiếu phơi khô. 

- TCVĐ:  Chim sẻ và ô tô, Tung bắt bóng, Gà trong vườn rau. 

- Chơi với đồ chơi có sẵn trong sân trường. 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thức ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Rèn cách đánh răng, lau mặt. 

- Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ bạn trai bạn gái. 

-VSRM: Ôn Bài 3 và bài 4. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trò chuyện với 

trẻ về bài học 

buổi sáng 

 

- Đọc thơ: Mưa rơi - Hát bài bé thích - Đọc đồng dao: dung 

dăng dung dẻ 
Hát bài bé thích. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


